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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 
 

Số 01/2022/QĐST-VDS 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Thu Hiền  

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hải Thuần  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
t nh  à T nh th m gi  phiên họp: Bà 

Dương Thị Thanh Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, tại Tr  s  T a án nh n d n t nh Hà T nh m  

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc d n sự th  lý số 25/2021/TLST - 

VDS, ngày 07 tháng 12 năm 2021 về việc "Yêu cầu tuyên    m t ng  i    ch t" 

theo Quyết định m  phiên họp giải quyết việc d n sự số 01/2022/QĐ-ST ngày 

26/5/2022 gồm người tham gia tố t ng sau đ y: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Đỗ Thị L, sinh năm 1992; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ d n phố P, thị trấn L, huyện L, t nh Hà T nh 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Chị Đỗ Thị L yêu cầu T a án nh n d n t nh Hà T nh tuyên bố một người đã 

chết đối với anh Nguyễn Văn P, sinh ngày 09/7/1988, CMND số 183799018; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh: Tổ 

d n phố P, thị trấn L, huyện L, t nh Hà T nh (là chồng chị Đỗ Thị L). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc d n sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân t nh Hà T nh nhận định: 

[1] Anh Nguyễn Văn P, sinh ngày 09/7/1988, CMND số 183799018; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh: Tổ d n 

phố Phú Mậu, thị trấn L, huyện L, t nh Hà T nh. 

Thông qua Công ty cổ phần xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch 

(TTLC) thì anh NguyễnVăn P đã ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần 

xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC). Theo Hợp đồng lao động đã 
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ký kết thì anh Nguyễn Văn P làm thuyền viên tàu cá gần bờ Hàn Quốc với mức 

lương 1.265.000Kw/ tháng. Thời hạn lao động 03 năm. Ngày 07/11/2016, anh 

Nguyễn Văn P đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, làm việc trên tàu đánh cá Dea 

Seong, đảo Jeju. 

Theo trình bày cuả chị Đỗ Thị L và xác nhận của Công ty cổ phần xuất 

khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) thì anh Nguyễn Văn P đã làm việc 

theo Hợp đồng đã ký kết đến khoảng 07 giờ 05 phút ngày 19/11/2019 trên bờ 

biển khoảng 41 hải lý về phía t y Chaguido, Hangyeong-myeon, Jeju, tàu 909 

Changsung-ho   gần đó đã phát hiện tàu cá Daesung-ho (29 tấn, thuyền đánh cá 

Tongyeong, đánh bắt gần bờ, 12 thuyền viên) bốc cháy dữ dội và bị thiêu r i nên 

đã tiến hành khai báo, lực lượng cứu hộ cảnh sát biển sau khi nhận được khai 

báo đã đến giải cứu. Tuy nhiên, 12 thuyền viên trong đó có anh Nguyễn Văn P 

đã mất tích tại v  hỏa hoạn, khoảng 09 giờ 39 phút cùng ngày, mũi tàu và duối 

tàu bị gãy và phần đuôi tàu chìm xuống đáy biển. Kể từ thời điểm đó đến nay, 

Công ty không có tin tức gì của anh P. Bản th n chị Đỗ Thị L (là vợ) đã sử d ng 

mọi biện pháp tìm kiếm nhưng không có kết quả.  

[2] Sau khi nhận được đơn yêu cầu của chị Đỗ Thị L, T a án đã tiến hành 

thủ t c thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố chết theo quy định của 

pháp luật: Nhắn tin 03 số liên tiếp trên Báo nhân dân số 24197, 24198, 24199 

các ngày 25, 26, 27 tháng 01 năm 2022 và thông báo tìm kiếm người mất tích 

liên t c 03 số trên Đài Tiếng nói Việt Nam kênh dành cho người Việt Nguyễn 

Văn P c n sống; 

[3] Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật d n sự 2015 thì Tòa 

án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp“ ị tai nạn hoặc 

thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai 

 ó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn s ng”, như vậy tính từ thời 

điểm ngày 19/11/2019 đến nay đã hơn hai năm vẫn không có tin tức xác thực là 

anh Nguyễn Văn P c n sống. 

X t tài liệu, chứng cứ đương sự cung cấp; thủ t c T a án đã thực hiện việc 

thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết. Đủ căn cứ để xác định 

anh Nguyễn Văn P đã chết kể từ ngày T a án ra quyết định. 

[4] Ngh a v  nộp lệ phí được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 71, Điều 72 Bộ luật d n sự 

năm 2015; khoản 4 Điều 27, Điều 367, 370, 371, 372, 391, 392, 393 và Điều 

479 Bộ luật tố t ng dân sự năm 2015;  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Đỗ Thị L về việc yêu cầu T a án tuyên 

bố một người đã chết đối với anh Nguyễn Văn P 

2. Tuyên bố anh Nguyễn Văn P, 09/7/1988, CMND số 183799018; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh: Tổ d n 
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phố Phú Mậu, thị trấn L, huyện L, t nh Hà T nh đã chết kể từ ngày 19 tháng 11 

năm 2019. 

Các quan hệ nh n th n khác của anh Nguyễn Văn P được giải quyết như 

đối với người đã chết; tài sản của anh Nguyễn Văn P được giải quyết theo quy 

định pháp luật về thừa kế. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp:  p d ng điều 149 Bộ luật Tố 

t ng d n sự năm 2015; Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp quản lý và sử d ng án phí và lệ phí T a án: Chị Đỗ Thị L phải nộp 

300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) lệ phí giải quyết việc d n sự sơ thẩm nhưng 

được trừ vào tiền lệ phí chị L đã nộp tại biên lai số 0000069 ngày 06/12/2021 tại 

C c thi hành án d n sự t nh Hà T nh. 

4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu giải quyết việc d n sự 

có quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra Quyết 

định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền Kháng nghị trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày ra quyết định, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra Quyết định. 

Quyết định này được niêm yết công khai tại T a án nh n d n t nh Hà T nh 

và Ủy ban nhân dân thị trấn L, huyện Lộc Hà, t nh Hà T nh trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày niêm yết./. 
 

Nơi nhận                                                      
- TAND cấp cao;                                                   

- VKSND t nh Hà T nh; 

- C c THA t nh Hà T nh; 

- UBND thị trấn L; 

- Đương sự; 

- Lưu HS, TDS.                                                                      

 

THẨM PHÁN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

 

 

 

Trần Thị Thu Hiền 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

                                                                                                       
     

 


